	Biểu số 40-6T/N
Ngày nhận báo cáo:
Ngày 10 tháng 6 và 10 tháng 12 hàng năm
	Đơn vị báo cáo:
Các đơn vị trực thuộc
Đơn vị nhận báo cáo:
Cục HHVN (Phòng TCCB)


BÁO CÁO DANH SÁCH VÀ TIỀN LƯƠNG VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
Năm……
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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)
	Mức lương hiện hưởng
	Phụ cấp
	Ghi chú
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	Hệ số lương
	Mã số ngạch hiện giữ
	Chức vụ
	Trách nhiệm
	Khu vực
	Phụ cấp thâm niên vượt khung
	Tổng phụ cấp theo phần trăm
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	Người lập báo cáo
(Ký, ghi rõ họ tên)
	
	…, ngày … tháng … năm
(Thủ trưởng đơn vị ký, đóng dấu)


